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	Kính gửi:
	- Các sở, ban, ngành;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.


Thực hiện Công văn số 2055/BTTTT-THH ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020;

Để có cơ sở tham mưu xây dựng Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2020 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2020 của cơ quan và gửi về Sở trước ngày 24/9/2019. 

Đề cương hướng dẫn được đăng tải tại mục Văn bản hướng dẫn trên cổng con của Sở Thông tin và Truyền thông.
Mọi thắc mắc xin liên hệ với Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 02263.844666./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Lưu VT.
	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Cường


Phụ lục 

ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2020 
(Kèm theo Công văn số 596/STTTT-BCVTCNTT ngày 09/9/2019                                  của Sở Thông tin và Truyền thông)


I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT 2019

Nội dung đánh giá bố cục theo các mục tiêu, nội dung:

Phần 1: Nội dung

1. Ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

3. Ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC.

4. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ.

5. Kết quả triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

Nội dung này các cơ quan báo cáo tình hình xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do cơ quan mình triển khai theo Kế hoạch năm 2019 và được giao triển khai tại các văn bản của tỉnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bao gồm các thông tin cơ bản: Mục tiêu, nội dung, phạm vi đầu tư, lộ trình triển khai, kết quả đạt được; hiện trạng kết nối, chia sẻ thông tin trong ngành mình và các cơ quan liên quan khác. Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị.

6. Hạ tầng kỹ thuật

7. Nguồn nhân lực 

8. Môi trường pháp lý

9. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch 2019, Kế hoạch 5 năm

a) Kế hoạch 2019: Cụ thể từng mục tiêu, kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân, đề xuất kiến nghị.

b) Kế hoạch 2016-2020: Đánh giá cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành, mức độ hoàn thành, chưa hoàn thành. 
10. Đánh giá đầu tư cho xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử

	TT
	Tên nhiệm vụ, dự án
	Đơn vị chủ trì triển khai
	Lĩnh vực ứng dụng
	Mục tiêu đầu tư
	Quy mô nội dung  đầu tư
	Phạm vi đầu tư. Đối với các Bộ, ngành nếu triển khai tới địa phương nêu rõ tới cấp nào (tỉnh/huyện/xã)
	Tổng mức đầu tư 
	Kinh phí đã giải ngân
	Nguồn vốn (ghi rõ nguồn vốn là Ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương; vốn ODA, …)
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Phần 2. Những vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân

Nêu rõ những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT. 

Phần 3. Kiến nghị, đề xuất

Đề xuất, kiến nghị cụ thể để khắc phục các hạn chế, vướng mắc.

II. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Nêu những căn cứ để xây dựng Kế hoạch, cụ thể như: 

- Luật Công nghệ thông tin; Luật Giao dịch điện tử; Luật An toàn thông tin;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

- Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ đã được ban hành theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011; 

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;
- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

- Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2018-2019;

- Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

- Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia;

- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 22/05/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam phiên bản 1.0;

- Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh;

- Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của tỉnh;

- Văn bản hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông;

Và các văn bản liên quan khác. 

III. MỤC TIÊU 

Căn cứ nội dung, yêu cầu tại văn bản hướng dẫn này, căn cứ kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, các cơ quan đề xuất mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2020 phù hợp, hướng tới thực hiện thành công Kế hoạch ứng dụng CNTT 5 năm; thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao. 

IV. NỘI DUNG 

Căn cứ mục tiêu năm 2020, xác định các nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2020 phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ ứng dụng CNTT thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã ban hành;

- Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ và giữa các cơ quan, để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

- Thực hiện kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành bảo đảm thông suốt các cấp để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

- Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công và các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

- Xây dựng, hoàn thiện các CSDL quốc gia, các CSDL ngành, lĩnh vực và các hệ thống thông tin cốt lõi tạo nền tảng xây dựng CPĐT bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam; Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

- Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng hệ thống cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3, 4) phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng hiệu quả (tiết kiệm thời gian, chi phí,…), tăng cường tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, kết nối mạng thông tin phục vụ công việc này theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT, kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin để đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT của cơ quan.

Và các nhiệm vụ khác.

V. GIẢI PHÁP

Xác định rõ các giải pháp thực hiện Kế hoạch, có thể bao gồm (không giới hạn) các nội dung chính sau:

1. Giải pháp môi trường chính sách
2. Giải pháp tài chính

3. Giải pháp gắt kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính

4. Giải pháp tổ chức, triển khai

5. Các giải pháp kỹ thuật công nghệ và các giải pháp khác

VI. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN

Căn cứ định hướng chung, các cơ quan đề xuất các nhiệm vụ, dự án cho phù hợp trên cơ sở đảm bảo nguồn lực triển khai, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.  Mẫu danh mục như sau:

	TT
	Tên nhiệm vụ, dự án
	Đơn vị chủ trì triển khai
	Lĩnh vực ứng dụng
	Dự án chuyển tiếp hay dự án mới
	Mục tiêu đầu tư
	Quy mô nội dung  đầu tư
	Phạm vi đầu tư 
	Thời gian triển khai
	Nội dung đầu tư năm 2020
	Tổng mức đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn (ghi rõ nguồn vốn là Ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương; vốn ODA, …)
	Kinh phí đầu tư năm 2020
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VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Xác định trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai Kế hoạch.
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